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Nghệ An, ngày  12  tháng 12  năm 2018
DANH MỤC NGÀNH ĐÚNG, NGÀNH PHÙ HỢP, NGÀNH GẦN, NGÀNH KHÁC VÀ 

CÁC HỌC PHẦN BỔ TÚC KIẾN THỨC NGÀNH GẦN TRONG CÁC KỲ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ
THẠC SĨ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ – ĐHV ngày      tháng      năm 201    của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

	TT
	Chuyên ngành
	Tên ngành đúng 

và phù hợp

(không phải học bổ sung kiến thức)
	Ngành gần
	Ngành khác

	
	
	
	Tên ngành 

đại học
	Học phần 

bổ sung
	Số tín chỉ
	Tên ngành 

đại học 
	Học phần bổ sung
	Số tín chỉ

	1
	Kinh tế chính trị
	- Kinh tế chính trị 

- Nhóm ngành Kinh tê học bao gồm: 
-Kinh tế chính trị; Kinh tế đầu tư; Kinh tế phát triển; Kinh tế quôc tế; Thống kê kinh tế; Toán kinh tế; Kinh tế và quản lý công; Kinh tế thủy sản; Kinh tế công nghiệp; Kinh tế xây dựng;  Kinh doanh nông nghiệp; Kinh tế nông nghiệp;  Kinh tế gia đình;  Kinh tế vận tải; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

	- Các chuyên ngành thuộc nhóm Quản trị - Quản lý: Quản lý kinh tế; Khoa học quản lý; Chính sách công; Quản trị nhân lực; Quản trị văn phòng; Hệ thống thông tin quản lý; Quản lý công; Quản lý khoa học và công nghệ; Quản lý công nghiệp; Quản lý năng lượng....

- Nhóm ngành thuộc nhóm Kinh doanh. Gồm: Quản trị kinh doanh; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; Bất động sản; Marketing;  Kinh doanh quốc tế; Kinh doanh thương mại,...

- Nhóm ngành thuộc nhóm Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, gồm: Tài chính - Ngân hàng; Tài chính tín dụng; Tài chính doanh nghiệp; Bảo hiểm,..

- Nhóm ngành thuộc nhóm Kế toán - Kiểm toán, gồm: Kế toán, Kiểm toán,..

- Nhóm ngành thuộc nhóm Thống kê, tin học quản lý,..
	1.Nguyên lý kinh tế chính trị Mác - Lênin

2. Lịch sử các học thuyết kinh tế 
	2

2


	Tốt nghiệp đại học ngành khác với ngành đúng và ngành gần đã nêu


	1. Nguyên lý kinh tế chính trị Mác - Lênin

2. Lịch sử các học thuyết kinh tế

3. Kinh tế vi mô

4. Kinh tế vĩ mô
5. Quản lý nhà nước về kinh tế
	2
2

2

2

2



	2
	Quản lý kinh tế
	- Quản lý kinh tế

(Theo thông tư số: 15/2014/TT-BGDĐT, điều 6, khoản 1 và thông tư số: 25/2017/TT-BGDĐT:

Ngành tốt nghiệp đại học được xác định là ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ khi có cùng tên trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ hoặc chương trình đào tạo của hai ngành này ở trình độ đại học khác nhau dưới 10% tổng số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành.
	- Các chuyên ngành thuộc ngành Kinh tế học, bao gồm: 
+ Kinh tế học

+ Kinh tế chính trị

+ Kinh tế đầu tư

+ Kinh tế phát triển

+ Kinh tế quốc tế

+ Thống kê kinh tế

+ Toán kinh tế

- (Theo thông tư số: 15/2014/TT-BGDĐT, điều 6, khoản 2 và thông tư số: 25/2017/TT-BGDĐT: 

Ngành tốt nghiệp đại học được xác định là ngành gần với ngành, chuyên ngành dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ khi cùng nhóm ngành trong Danh mục giáo dục đào tạo Việt Nam cấp III (trừ trường hợp đã được quy định tại Khoản 1 Điều này) hoặc chương trình đào tạo của hai ngành này ở trình độ đại học khác nhau từ 10% đến 40% tổng số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành.
	1. Quản lý học 

2. Chính sách kinh tế
	2

2
	Tốt nghiệp đại học ngành khác với ngành đúng và ngành gần đã nêu


	1. Kinh tế vi mô

2. Kinh tế vĩ mô

3. Quản lý học

4. Chính sách kinh tế

5. Quản lý nhà nước về kinh tế
	2

2

2

2

2
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